
附件 4 

Phụ lục 4 

□犯罪被害補償金 

Bồi thường thiệt hại  

□暫時補償金 

Bồi thường tạm thời 

□覆議 

Xem xét lại  

申 請 委 任 書 

Đ ơ n   Ủ y   Q u y ề n 

委任人 

 Người 

ủy quyền 

 

姓    名 

Họ tên 

性別 

Giới tính 

出生日期 

Ngày tháng năm sinh 

國民身分證統一編號 

Số Chứng minh nhân dân 

             

電子郵件位址 

Email 
 

通訊地址：□□□-□□□ 

Địa chỉ liên lạc: 

電話：(  )-____________ 

Điện thoại: 

行動電話：＿＿＿＿＿＿ 

Số điện thoại di động:   

送達 

代收人 

Người đại 

diện nhận 

tống đạt  

姓    名 

Họ tên 

通訊地址：□□□-□□□ 

Địa chỉ liên lạc: 

電話：(  )-____________ 

Điện thoại: 

行動電話：＿＿＿＿＿＿ 

Số điện thoại di động:  
 

受任人 

Người 

được ủy 

quyền 

姓    名 

Họ tên 

性別 

Giới tính 

出生日期 

Ngày tháng năm sinh 

國民身分證統一編號 

Số chứng minh nhân dân 

  
民國   年  月  日 

Năm   tháng   ngày 
          

電子郵件位址 

Email 
 

通訊地址：□□□-□□□ 

Địa chỉ liên lạc: 

電話：(  )-____________ 

Điện thoại: 

行動電話：＿＿＿＿＿＿ 

Số điện thoại di động: 

送達 

代收人 

Người đại 

diện nhận 

tống đạt 

姓    名 

Họ tên 

通訊地址：□□□-□□□ 

Địa chỉ liên lạc: 
電話：(  )-____________ 

Điện thoại: 

行動電話：＿＿＿＿＿＿ 

Số điện thoại di động: 
 



附件 4 

Phụ lục 4 

為  委  任  代  理  人  事 

Nội dung ủy quyền 

委任人因   貴署審議會      年度         字第                  號 

                   事件，委任受任人為代理人，有為全部程序行為之權， 

並有領取補償金(但無申請撤回)之特別代理權，爰提出委任書如上。 

Người ủy quyền nộp Đơn ủy quyền trên, để chỉ định cho người đại diện theo ủy quyền 

có thẩm quyền tiến hành các thủ tục liên quan đến vụ án số .............. năm ........... của 

Ủy ban đánh giá của Quý cơ quan. Người đại diện theo ủy quyền cũng có quyền đặc 

biệt để lĩnh khoản tiền bồi thường thiệt hại (nhưng không có quyền rút đơn).   

 

此  致 

Kính gửi 

         臺灣(福建)         地方檢察署犯罪被害人補償審議會  公鑒 

  Ủy ban đánh giá bồi thường cho nạn nhân của Phòng Công tố địa phương - Đài Loan (Phúc Kiến) 

                                委任人 

                            Người ủy quyền 

                            受任人 

                            Người được ủy quyền 

中 華 民 國 年 月 日 

 T r u n g  H o a  D â n  Q u ố c Năm  Tháng Ngày 

 


